
1 2126511970 Huỳnh Thị Mỹ Dịu 26/02/1988 T21YDDB 4.00  2.00  -    2.00  Nợ

2 2126511977 Vũ Thị Phương Lan 24/06/1995 T21YDDB -    -    1.65  0.55  Nợ

3 2126511981 Nguyễn Thị Hồng Ngân 10/03/1992 T21YDDB 4.00  2.00  -    2.00  Nợ

4 2126521837 Lê Thị Tú An 27/02/1991 T21YDHB 3.00  -    -    1.00  Nợ

5 2126521849 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/06/1993 T21YDHB 4.00  3.65  -    2.55  Nợ

6 2126521860 Nguyễn Thị Thúy Hiệp 05/08/1992 T21YDHB 3.33  -    -    1.11  Nợ

7 2126521867 Châu Thị Thu Huyền 17/10/1993 T21YDHB 4.00  -    -    1.33  Nợ

8 2127521877 Cao Thanh Long 05/12/1982 T21YDHB -    -    -    -    Nợ

9 2126521901 Phạm Thị Quỳnh Như 17/10/1993 T21YDHB -    -    -    -    Nợ

10 2126521903 Phạm Thị Tuấn Oanh 10/05/1984 T21YDHB -    -    -    -    Nợ

11 2126521907 Nguyễn Thị Phương 12/01/1993 T21YDHB 1.65  -    -    0.55  Nợ

12 2127521911 Võ Kế Quyền 02/07/1973 T21YDHB -    4.00  1.65  1.88  Nợ

13 2127521923 Lương Thanh Thành 06/01/1986 T21YDHB 2.00  2.00  -    1.33  Nợ

14 2126521937 Nguyễn Thị Thúy 05/04/1989 T21YDHB 3.00  -    -    1.00  Nợ

15 2026522239 Nguyễn Thị Thùy Trang 30/01/1986 T21YDHA-B -    -    -    -    Nợ

16 2027522034 Nguyễn Thị Minh Hảo 25/11/1987 T21YDHA-B 4.00  -    -    1.33  Nợ


